
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀNG AN                       

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1-2 NĂM HỌC 2024 -2025 
 

THỨ TIẾT 
1A  1B  1C  2A 2B  2C 2D 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 

1 SHDC GDTC SHDC- TNXH SHDC NTÂN SHDC TNXH SHDC T.việt SHDC B. dường SHDC Đ.đức 

2 Toán T.việt Toán GDTC Toán T.Việt Toán BDNT Toán T.việt Toán B. dường Toán TNXH 

3 T.việt T.việt T.việt HĐTN HĐTN T.Việt T.việt HĐTN T.việt TNXH T.việt NTÂN T.việt GDTC 

4 T.việt   T.việt   TNXH   T.việt   T.việt   T.việt   T.việt   

3 

1 GDTC Đ.đức Toán NTÂN Toán B. dường B. dường Toán Toán T.việt Toán NTMT-L BDNT Toán 

2 Toán BD Toán T.việt TNXH T.việt B. dường B. dường NTMT BT Toán Đạo đức GDTC T.việt NTÂN T.việt 

3 T.việt BD Toán T.việt 
B. 

dường 
T.việt NTMT GDTC BDNT T.việt TNXH T.việt T.việt B. dường T.việt 

4 T.việt   BD Toán   Đạo đức   NTÂN   T.việt   T.việt   B. dường   

4 

1 BDNT B. dường Toán T. việt T.việt GDTC T.việt Đ.đức NTMT Toán GDTC BDNT Toán T.việt 

2 BDNT B. dường T.việt GDTC T.việt Toán T.việt T.việt B. dường T.việt TNXH BDNT T.việt T.việt 

3 T.việt TNXH T. việt T. việt BDNT 
BD. 

Toán 
GDTC BD Toán B. dường BD Toán Toán B. dường T.việt TNXH 

4 T.việt   B. dường   BDNT   Toán   GDTC   
BD 

Toán 
  NTMT   

5 

1 Toán NTÂN NTMT-L T.việt B. dường TNXH Toán B. dường BDNT T. Việt Toán TNXH Toán 
BD 

Toán 

2 T.việt B. dường B. dường T.việt GDTC T. Việt T.việt T. Việt BDNT GDTC T.việt T.việt T.Việt BDNT 

3 NTMT TNXH BDNT Đ.đức T.việt T. Việt T.việt BD Toán Toán NTÂN 
BD 

Toán 
T.việt GDTC 

B. 

dường 

4 T.việt   BDNT   T.việt   TNXH   B. dường   Đ.đức   BD Toán   

6 

1 HĐTN   T. việt   T. Việt   Toán   Toán   Toán   Toán   

2 T.việt   T.việt   T.việt   T.việt   HĐTN   T.việt   T. Việt   

3 T.việt   BD Toán   BD Toán   T.việt   T Việt   HĐTN   SHL   

4 SHL   SHL   SHL   SHL   SHL   SHL   HĐTN   

 



THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3, 4 NĂM HỌC 2024 -2025 
 

THỨ TIẾT 
3A  3 3C 4A 4B 4C 4D  

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 

1 SHDC 
Tiếng 

Việt 
SHDC Đ.đức SHDC Toán SHDC 

Khoa 

học 
SHDC HĐTN SHDC 

Tiếng 

Việt 
SHDC Tiếng Việt 

2 Toán GDTC Toán HĐTN T.Việt TA-Ng Toán 
Đạo 

đức 
Toán LS&ĐL Toán Đạo đức Toán Khoa học 

3 
Tiếng 

Việt 
HĐTN T.Việt GDTC T.Việt TA-Ng Tiếng Việt 

BD 

Toán 

Tiếng 

Việt 
BD toán 

Tiếng 

Việt 
Tin-Sĩ LS&ĐL BD Toán 

4 
Tiếng 

Việt 
  

T. 

Việt 
  Đ Đức   Tiếng Việt   

Khoa 

học 
  LS&ĐL   Đ Đức   

3 

1 Toán 
BD 

Toán 
T Anh Toán Toán CN-Sĩ T Anh Toán Đ.Đức T Anh GDTC Toán Toán Tiếng Việt 

2 
Tiếng 

Việt 
NTÂN T Anh CN-Sĩ T.Việt 

BD 

Toán 
T Anh 

Tiếng 

Việt 
Toán T Anh CN-Sĩ 

Tiếng 

Việt 
GDTC LS&ĐL 

3 
Tiếng 

Việt 
BDTV NTÂN 

Tiếng 

Việt 
T.Việt 

BD 

Toán 
CN-Sĩ LS&ĐL 

Tiếng 

Việt 
GDTC T Anh 

Khoa 

học 

Tiếng 

Việt 
T Anh 

4 TNXH   GDTC   TNXH   Tin-Sĩ   
Khoa 

học 
  T Anh   

Khoa 

học 
  

4 1 T Anh Toán Toán NTMT T Anh Toán Tiếng Việt GDTC Toán Tiếng Việt Toán T Anh Toán Tin-Sĩ 

  
2 T Anh 

BD 

Toán 
T.Việt Tin-Sĩ T Anh NTMT Tiếng Việt NTÂN CN-Sĩ LS&ĐL 

Tiếng 

Việt 
T Anh 

Tiếng 

Việt 
GDTC 

  
3 NTMT BDTV T.Việt TA-N Tin-Sĩ HĐTN T Anh T Anh 

Tiếng 

Việt 
Tin-Sĩ 

Tiếng 

Việt 
NTMT 

Tiếng 

Việt 
NTÂN 

  
4 CN-Sĩ   TNXH   T.Việt   Toán   

Tiếng 

Việt 
  

BD 

Toán 
  T Anh   

5 

1 Toán Tin-Sĩ Toán BD Toán Toán GDTC Toán 
Khoa 

học 
T Anh Toán Toán 

Khoa 

học 
Toán NTMT 

2 
Tiếng 

Việt 
GDTC T.Việt BD Toán TNXH T.Việt GDTC BDTV T Anh NTMT 

Tiếng 

Việt 
LS&ĐL 

Tiếng 

Việt 
T Anh 

3 TNXH T Anh BDTV TNXH NTÂN T.Việt Tiếng Việt NTMT GDTC BD TV NTÂN GCTC CN-CH T Anh 

4 Đ. đức   BDTV   GDTC   LS&ĐL   NTÂN   BDTV   BD TV   

6 

1 T Anh   Toán   Toán   HĐTN   Toán   Toán   Toán   

2 Toán   T Anh   BDTV   Toán   
Tiếng 

Việt 
  

Tiếng 

Việt 
  

Tiếng 

Việt 
  

3 
Tiếng 

Việt 
  T.Việt   BDTV   Tiếng Việt   

Tiếng 

Việt 
  HĐTN   HĐTN   

4 SHL   SHL   SHL   SHL   SHL   SHL   SHL   



THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 NĂM HỌC 2024 -2025 
 

THỨ TIẾT 5A  5B  5C  5D 

  Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 

1 SHDC HĐTN-L SHDC Tiếng Anh SHDC Tiếng Việt SHDC Tin học 

2 Toán Tin học Toán Tiếng Anh NTMT Khoa học Toán  NTMT 

3 Tiếng Việt NTMT Tiếng Việt Khoa học Toán  HĐTN Tiếng Việt Tiếng Anh 

4 Khoa học   HĐTN-L   Tiếng Việt   Lịch sử và Địa lí   

3 

1 Toán Tiếng Anh Toán  Tiếng Việt Tin học GDTC Toán  L.sử&Địa lí 

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Toán  BDTV Tiếng Việt Đạo đức 

3 Tiếng Việt Công nghệ Đạo đức 
Lịch sử và Địa 

lí 
Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Anh 

4 Đạo đức   Tiếng Việt   Khoa học   Khoa học   

4 

1 GDTC NTÂN Khoa học Tiếng Anh Công nghệ Toán Toán  Khoa học 

2 Khoa học Toán NTMT Tiếng Anh GDTC Tiếng Việt HĐTN BDTV 

3 Tiếng Việt Bồi dưỡng Toán GDTC GDTC Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt BD Toán 

4 Tiếng Việt   Toán   Tiếng Anh   Tiếng Việt   

5 

1 Tiếng Anh Lịch sử và Địa lí Công nghệ Bồi dưỡng TV Toán  Tiếng Anh GDTC NTÂN 

2 Tiếng Anh Tiếng Việt Toán NTÂN Tiếng Việt Tiếng Anh Công nghệ Toán  

3 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tin học Lịch sử và Địa lí NTÂN Tiếng Anh Tiếng Việt 

4 BDTV   Lịch sử Địa lí   BDT   Tiếng Anh   

6 

1 GDTC   Toán    Toán    Toán    

2 Toán   Tiếng Việt   Tiếng Việt   GDTC   

3 
Lịch sử và 

Địa lí 
  Bồi dưỡng Toán   Lịch sử và Địa lí   Tiếng Việt   

4 SHL   SHL   SHL   SHL   
 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Điệp 
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